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	TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019


 BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện Quy định của Nhà trường



Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Thông báo số 1555/TB-LTT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc;


Căn cứ báo cáo ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV thuộc các đơn vị từ ngày 25/10/2019 đến ngày 22/11/2019.

           Tổ Thanh tra – Pháp chế xin gửi những ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV  thuộc các đơn vị cụ thể như sau:
DANH SÁCH GiẢNG VIÊN CƠ HỮU VẮNG DẠY THÁNG 11 NĂM 2019
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	
	Lữ Xuân Trang
(Khoa Kinh tế)

4 tiết
	Ngày 25/10: tiết 7-10, lớp 17T4-QTD1, tại: F1.2-06, môn: Thực hành Thương mại điện tử.
	9h15’ Khoa báo GV xin nghỉ (mẹ bệnh)
	4 tiết

	
	Trịnh Hoàng Hiệp

(Khoa Kinh tế)

2 tiết
	Ngày 12/11: tiết 8-9, lớp 19T4-LGT1, tại: H1.3-11, môn: Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị 
-Tiết 10, lớp 18T4-QTD2, tại: F2.2-01, tiết: SHCN.
	-12h43' GV xin nghỉ tiết 9,10.
	2 tiết

	
	Bùi Ánh Tuyết 
(Khoa Kinh tế)

4 tiết
	Ngày 11/11: tiết 13-16, lớp 18C2-KTD1, tại: C3.3-03, môn: Thực hành kế toán thuế.
	17h29’ GV báo xin nghỉ (con bệnh) qua Egov 
	4 tiết

	
	Lê Thị Thu Thảo 

(Khoa Kinh tế)

2 tiết


	Ngày 12/11: tiết 11-12, lớp 18C1-KTD1, môn: Toán kinh tế.
	19h58' ngày 11/11 GV báo tạm ngưng.
	2 tiết

	
	Trần Đình Khoa
(Khoa Nhiệt-Lạnh)

4 tiết
	Ngày 26/10: tiết 7-8, lớp 18C1-KML1, tại: C2.2-05, môn: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh.

-Tiết 9-10, lớp 18C1-KML2, tại: C3.1- 01, môn: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	7h19' GV xin nghỉ đột xuất. 
	4 tiết

	
	Hoàng Văn Viết
(Khoa Điện-Điện tử)

2 tiết
	Ngày 20/11: tiết 13-14, lớp 18C2-CNL1, tại: C2.1-03, môn: Kỹ thuật sấy.
	10h20' GV báo nghỉ đi công tác.
	2 tiết

	
	Phan Văn Hòa 
(Khoa Nhiệt-Lạnh)

6 tiết
	Ngày 17/11: tiết 7-12, lớp 19C2-CNL1, tại: G1.1-11, môn: Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
	10h30' GV xin tạm ngưng.
	6 tiết

	
	Nguyễn Duy  Hải
(Khoa Cơ khí)

6 tiết
	Ngày 27/10: tiết 7-12, lớp 18C1-CCK6, tại: D3.1-03, môn: Thực hành phay cơ bản. 
	9h16' khoa báo GV xin nghỉ.
	6 tiết

	
	Trần Thị  Hương
(Khoa Cơ khí)

4 tiết
	Ngày 12/11: tiết 7-8, lớp 19T2-CCK1, tại: C2.3-03, môn: An toàn lao động.
	12h50' lớp không có GV, Khoa cho lớp về lúc 13h30'.
	2 tiết

	
	
	Ngày 19/11: tiết 1-2, lớp 19T4-CCK1, tại: F2.2-02, môn: An toàn lao động.
	Kiểm tra lúc 7h30' lớp có SV nhưng không có GV.
	2 tiết

	
	Chung Trần Thế  Vinh
(Khoa Cơ khí)

5 tiết
	Ngày 04/11: tiết 10-12, lớp 18C1-CCK5, tại: C2.3-02, môn: Kỹ thuật thủy lực - Khí nén.
	14h50' GV báo cho lớp nghỉ để chuẩn bị lễ khai giảng.
	3 tiết

	
	
	Ngày 16/11: tiết 13-17, lớp 18C2-CCK1, tại: D3.1-02, môn: Thực hành CNC cơ bản.
	19h50' GV báo gia đình có việc, xin nghỉ 2 tiết cuối.
	2 tiết

	
	Lư Thị Yến  Vũ
(Khoa Cơ khí)

1 tiết
	Ngày 06/11: tiết 3, lớp 18C1-CCK4, tại: C2.3-01, tiết: SHCN.
	7h20' Khoa báo GV xin nghỉ đột xuất.
	1 tiết

	
	Vũ Quang Khải 
(Khoa Cơ khí)

2 tiết
	Ngày 11/11: tiết 13-14, lớp 18C1-BCN1, tại: C2.3-05, môn: Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật.
	13h GV báo đã tạm ngưng.
	2 tiết

	
	Võ Minh  Quang
(Khoa Cơ khí)

5 tiết
	Ngay 20/11: tiết 13-17, lớp 19C1-CNÔ10, tại: D3.1-08, môn: Thực hành Nguội.
	11h15' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết

	
	Trần Thế Sơn
(Khoa Động lực)

5 tiết
	Ngày 30/10: tiết 1-4, lớp 18C1-CNÔ4, tại: C3.2-05, môn: Lý thuyết gầm ôtô. 

-Tiết 5, lớp 18C1-CNÔ4, tại: C3.2-05, tiết: SHCN.
	6h27' Khoa báo GV xin nghỉ đột xuất (vợ bệnh).
	5 tiết

	
	Triệu Phú  Nguyên
(Khoa Động lực)

5 tiết
	Ngày 08/11: tiết 7-11, lớp 19C4-CNÔ1, tại: H1.1-22, môn: Vận hành xe và các hệ thống của xe.
	10h06' GV báo tạm ngưng.
	5 tiết

	
	Nguyễn Thanh  Hùng
(Khoa Động lực)

7 tiết
	Ngày 11/11: tiết 2-4, lớp 18T4-CNÔ4, tại: H1.3-07, môn: Điện tử cơ bản.

-Tiết 5, lớp 18T4-CNÔ4, tại: H1.3-12, tiết: SHCN.

-Tiết 7-9, lớp 17T4-CNÔ2, tại: H1.1-19, môn: Thực hành điều hòa không khí.
	21h ngày 10/11 Khoa báo GV xin nghỉ.
	7 tiết

	
	Nguyễn Lương Tâm
(Khoa Động lực)

6 tiết
	Ngày 18/11: tiết 7-12, lớp 19C1-CNÔ6, tại: H1.1-16, môn: Thực hành Động cơ cơ bản.
	10h04' Khoa báo GV xin nghỉ đột xuất.
	6 tiết

	
	Nguyễn Thị Khánh Thư
(Khoa CNTT)

10 tiết
	Ngày 04/11: tiết 13, lớp 18C2-QTM1, tại F1.2-02, tiết: SHCN. 

-Tiết 14-16, lớp 18C2-QTM1, tại: F1.2-02, môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
	15h30' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết

	
	
	Ngày 21/11: tiết 7-11, lớp 18C1-CNÔ9, tại: H1.2-03, môn: Tin học.
	6h50' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết

	
	Bùi Văn Dũng 
(Khoa CNTT)

12 tiết
	Ngày 07/11: tiết 13-16, lớp 19C2-QTM1, tại: F1.1-07, môn: Kỹ thuật truyền thông và số liệu.
	18h52' Khoa báo GV mệt xin nghỉ 2 tiết cuối. (thực giảng 2 tiết 13-14)
	3 tiết

	
	
	Ngày 14/11: tiết 13-16, lớp 19C2-QTM1, tại: F1.1-07, môn: Kỹ thuật truyền thông và số liệu.
	15h Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	
	Ngày 18/11: tiết 7-11, lớp 17T4-CMT1, tại: F1.1-07, môn: Sửa chữa thiết bị ngoại vi.
	11h Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết

	
	Trần Việt  Khánh
(Khoa CNTT)

11 tiết
	Ngày 21/11: tiết 1-5, lớp 15CĐ-HL1-18C1-LTM1, tại: F1.2-06, môn: Lập trình cơ sở dữ liệu.

-Tiết 7-12, lớp 18C1-KML2, tại: H1.3-04, môn: Tin học.
	6h55' Khoa báo GV xin nghỉ.
	11 tiết

	
	Nguyễn Văn Danh

(Khoa CNTT)

1 tiết
	Ngày 21/11: tiết 6, lớp 18C1-LTM1, tại: F1.2-06, tiết: SHCN.
	6h55' Khoa báo GV xin nghỉ.
	1 tiết 

	
	Nguyễn Thị Thu Hà
(Khoa KHCB)

2 tiết
	Ngày 06/11: tiết 8-9, lớp 18C1-NNA1, tại: C3.1-04, môn: Đọc 2.
	11h20' GV báo nghỉ.
	2 tiết

	
	Bùi Đức Phước
(Khoa KHCB)

6 tiết
	Ngày 11/11: tiết 1-2, lớp 19T4-QTM1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục thể chất.

-Tiết 3-6, lớp 19T4-TKW1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục thể chất.
	5h54' khoa báo GV bệnh,lớp nghỉ
	6 tiết

	
	Nguyễn Mạnh Phương
(Khoa KHCB)

8 tiết
	Ngày 16/11: tiết 1-2, lớp 19C1-LGT1; tiết 3-4, lớp 19C1-KTD1 tại: Sân bóng, môn: Giáo dục thể chất.

-Tiết 8-9, lớp 19C1-ĐĐT1; tiết 10-11, lớp 15CĐ-HL1-19C1-CĐT1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục thể chất.


	-7h15' kiểm tra lớp không có GV và SV.(đã báo Khoa)
-13h20’ kiểm tra lớp không có GV và SV.(đã báo Khoa)

	8 tiết

	
	Phạm Quang Vũ
(Khoa Xây dựng)

1 tiết
	Ngày 20/11: tiết 6, lớp 18C1-KXD1, môn: C3.3-05, môn: Đồ án thi công.
	08h9' Khoa báo tạm ngưng, GV dạy bù sau.
	1 tiết

	
	Lê Tiến Đạt
(Khoa Điện-Điện tử)

2 tiết
	Ngày 12/11: tiết 1-2, lớp 18C1-ĐCN2, tại: C2.2-01, môn: Lập trình PLC.
	6h25' Khoa báo GV bệnh, xin nghỉ.
	2 tiết

	
	Ng. Trần Thanh  Nhàn
(Khoa Điện-Điện tử)

1 tiết
	Ngày 14/11: tiết 12, lớp 19C1-ĐĐT2, tại: F2.1-03, tiết: SHCN.
	16h50' Khoa báo GV bệnh, xin nghỉ.
	1 tiết

	
	Nguyễn Thành Nam
(P.TC-HC-TH)

1 tiết
	Ngày 13/11: tiết 10, lớp 18C1-CNÔ10, tại: C3.2-01, tiết: SHCN.
	8h15' GV báo tạm ngưng, bù sau.
	1 tiết

	
	Đặng Văn Khoa

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/11: tiết 7-11, lớp 16CĐ-HL1-19C1-CMT1, tại: F2.1-02, môn: GDQP-AN.
	12h40' GV vào lớp do đi tìm phòng học. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’)
	

	
	Nguyễn Văn Úy
(Khoa KHCB)

GVTG

3 tiết


	Ngày 20/11: tiết 10-12, lớp 19C1-ANM1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	12h30' Khoa báo GV xin nghỉ.
	3 tiết

	
	Nguyễn Thị Cẩm Loan
(Khoa KHCB)

GVTG

4 tiết
	Ngày 18/11: tiết 7-8, lớp 19T4-KTD2, tại: H1.2-10, môn: Toán 1.

-Tiết 9-10, lớp 19T4-TCD1, tại: H1.3-14, môn: Toán 1.
	9h05' Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Trần Thị Hoàng Quyên
(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 21/11: tiết 11-12, lớp 18T4-NNA2, tại: H1.2-07, môn: Vật lý 2.
	17h14' GV cho lớp ra về.(TKB tiết 12 kết thúc lúc 17h20’
	

	
	Lê Văn Nhân
(Khoa Cơ khí)

GVTG

5 tiết
	Ngày 07/11: tiết 13-16, lớp 19C2-CCK1, tại: C2.3-03, môn: Nguyên lý - Chi tiết máy.
	14h51' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết


